
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 26 (13/3/2023 - 17/3/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/3
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Tích cực tham gia hoạt động nhân đạo Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Âm nhạc Học hát  “Chú voi con ở Bản Đôn – St Phạm Tuyên Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Lập biểu đồ trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

B
A

 (1
4/

3/
20

23
) SÁNG

1 Mĩ thuật Xem tranh thiếu nhi Vũ Thị Lan
2 Toán Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Thắng biển Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Khoa học Nóng, lạnh và nhiệt độ Vương Thị Xuân Phương
2 Kỹ năng sống
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

TƯ
 (1

5/
3/

20
23

) SÁNG

1 Toán Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương



TƯ
 (1

5/
3/

20
23

) SÁNG
2 Địa lí Ôn tập Vương Thị Xuân Phương
3 Tập làm văn LT XD mở bài trong bài văn miêu tả cây cối Vương Thị Xuân Phương
4 Kĩ thuật Lắp cái đu Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Vương Thị Xuân Phương

N
Ă

M
 (1

6/
3/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Chính tả Thắng biển Vương Thị Xuân Phương
2 GDTC Bật xa , chạy nhảy phối hợp và trò chơi Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (1
7/

3/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 GDTC Bật xa , chạy nhảy phối hợp và trò chơi Nguyễn Đức Tài
4 Toán Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tập làm văn Luyện tập miêu tả cây cối Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt Vương Thị Xuân Phương
3 HĐTN Vương Thị Xuân Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 26 (13/3/2023 - 17/3/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/3
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Tích cực tham gia hoạt động nhân đạo Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Âm nhạc Học hát  “Chú voi con ở Bản Đôn – St Phạm Tuyên Nguyễn Hoàng Phúc
3 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập đọc Thắng biển Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Nóng, lạnh và nhiệt độ Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Chính tả Thắng biển Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Lịch sử Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong Nguyễn Thị Xuân Yến

B
A

 (1
4/

3/
20

23
) SÁNG

1 Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Mĩ thuật Xem tranh thiếu nhi Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kỹ năng sống
3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Nguyễn Thị Xuân Yến



TƯ
 (1

5/
3/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập làm văn LT XD mở bài trong bài văn miêu tả cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Lập biểu đồ trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (1

6/
3/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Luyện từ và câu MRVT: Dũng cảm Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Khoa học Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 GDTC Bật xa , chạy nhảy phối hợp và trò chơi Nguyễn Đức Tài

SÁ
U

 (1
7/

3/
20

23
)

SÁNG

1 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
2 GDTC Bật xa , chạy nhảy phối hợp và trò chơi Nguyễn Đức Tài
3 Tập làm văn Luyện tập miêu tả cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến
4 HĐTN Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Địa lí Ôn tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kĩ thuật Lắp cái đu Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 26 (13/3/2023 - 17/3/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
13

/3
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Tích cực tham gia hoạt động nhân đạo Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tập đọc Thắng biển Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Lịch sử Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Âm nhạc Học hát  “Chú voi con ở Bản Đôn – St Phạm Tuyên Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Địa lí Ôn tập Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kĩ thuật Lắp cái đu Đỗ Thị Xuân Nhung

B
A

 (1
4/

3/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Xem tranh thiếu nhi Vũ Thị Lan
4 Chính tả Thắng biển Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



B
A

 (1
4/

3/
20

23
)

CHIỀU 2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung

TƯ
 (1

5/
3/

20
23

) SÁNG

1 Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tin học Lập biểu đồ trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tập làm văn LT XD mở bài trong bài văn miêu tả cây cối Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Nóng, lạnh và nhiệt độ Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy Đỗ Thị Xuân Nhung

N
Ă

M
 (1

6/
3/

20
23

)

SÁNG

1 Luyện từ và câu MRVT: Dũng cảm Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Bật xa , chạy nhảy phối hợp và trò chơi Nguyễn Đức Trung
2 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kỹ năng sống

SÁ
U

 (1
7/

3/
20

23
)

SÁNG

1 GDTC Bật xa , chạy nhảy phối hợp và trò chơi Nguyễn Đức Trung
2 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tập làm văn Luyện tập miêu tả cây cối Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



SÁ
U

 (1
7/

3/
20

23
)

CHIỀU
3 HĐTN Đỗ Thị Xuân Nhung


